
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
[bookmark: _GoBack]
Tên môn học: Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả
Mã môn học: MTC344
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 9 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 20 giờ; Kiểm tra: 1 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
· Vị trí:
Môn học Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả là môn học cơ sở nghề trong chương trình đào tạo Cao đẳng công nghệ may chất lượng cao và được bố trí vào học kỳ 3.
· Tính chất:
Môn học Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả là môn học chuyên môn mang tính lý thuyết ứng dụng.
II. Mục tiêu môn học:
· Kiến thức: 
+Sinh viên biết tổng quan về bảo vệ môi trường, các khái niệm về nền kinh tế xanh và phát triển bền vững dựa trên cơ sở sử dụng năng lượng và nguyên tài nguyên hiệu quả.
 +Sinh viên hiểu rõ thực trạng về ô nhiễm môi trường, các chất gây ô nhiễm và các loại   hóa chất dùng trong ngành công nghiệp dệt may.
·  Kỹ năng: 
+Bảo vệ môi trường hiện đang bị xâm hại nghiêm trọng và sử dụng năng lượng, tài nguyên hiệu quả để có được sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng và bền vững cho chính mình và thế hệ mai sau.
+Có được các giải pháp để làm giảm mức độ ô nhiễm môi trường do ngành dệt may gây ra cũng như các giải pháp thay thế nguyên liệu sạch sử dụng trong tương lai.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
Có ý thức bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Chương 1: Tổng quan về bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả
	10
	8
	
	2

	2

	Chương 2: Thực trạng về ô nhiễm môi trường do ngành dệt may gây ra
	
     10



	
8
	
	
2






	3
	Chương 3: Các giải pháp làm giảm mức độ ô nhiễm do ngành dệt may gây ra
	10
	8
	
	2

	
	Tổng cộng
	30
	24
	
	6


2. Nội dung chi tiết:
	Chương 1: Tổng quan về bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả
	
Thời gian: 10 giờ


1.Mục tiêu:
Sinh viên biết tổng quan về bảo vệ môi trường, các khái niệm về nền kinh tế xanh và phát triển bền vững dựa trên cơ sở sử dụng năng lượng và nguyên tài nguyên hiệu quả.
2. Nội dung chương:
2.1. Phát triển bền vững và xanh hóa nền kinh tế
2.2. Bảo vệ môi trường và sử dụng tài nguyên hiệu quả
2.3. Tác động ngành công nghiệp ô tô với môi trường và biến đổi khí hậu
	Chương 2: Thực trạng về ô nhiễm môi trường do ngành dệt may gây ra
	
Thời gian: 10 giờ


1. Mục tiêu:
Sinh viên hiểu rõ thực trạng về ô nhiễm môi trường, các chất gây ô nhiễm và các loại   hóa chất dùng trong ngành công nghiệp dệt may
2. Nội dung chương:
2.1. Ô nhiễm không khí
2.1. Ô nhiễm tiếng ồn
2.1. Ô nhiễm hóa chất
	Chương 3: Các giải pháp làm giảm mức độ ô nhiễm do ngành dệt may gây ra
	
Thời gian: 10 giờ


1. Mục tiêu:
· Xác định được các giải pháp làm giảm mức độ ô nhiễm
2. Nội dung chương:
2.1 Giải pháp chung
2.2 Cơ khí hóa
2.3 Vật liệu thân thiện với môi trường
IV. Điều kiện thực hiện:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết
2.Trang thiết bị:
· PC, Projector;
· Phòng học lý thuyết;
· Bài giảng, giáo trình.
· Nguyên vật liệu:
· Giấy, bút. 
3.Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
· Chương trình Môn học Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả; 
· Giáo trình Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả;
· Tài liệu tham khảo.
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
· Kiến thức:
· Nguyên tắc kiểm tra kiến thức về môi trường;
· Phương pháp xây dựng các kỹ năng hạn chế tác động ddến môi trường;
· Điểm lý thuyết được ghi vào bảng điểm tổng kết kết thúc môn học.
· Kỹ năng:
+Bảo vệ môi trường hiện đang bị xâm hại nghiêm trọng và sử dụng năng lượng, tài nguyên hiệu quả để có được sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng và bền vững cho chính mình và thế hệ mai sau.
+Có được các giải pháp để làm giảm mức độ ô nhiễm môi trường do ngành dệt may gây ra cũng như các giải pháp thay thế nguyên liệu sạch sử dụng trong tương lai.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
Có ý thức bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả.
2. Phương pháp:
· Vấn đáp, trắc nghiệm, viết: Sử dụng các câu hỏi về môi trường các chương như trên;
· Thực hành: Sử dụng các dạng bài bảng biểu quy đinh về an toàn ngành để làm bài tập nhóm.
VI. Hướng dẫn thực hiện:
1. Phạm vi áp dụng:
Chương trình môn học Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả sử dụng để giảng dạy trình độ Cao đẳng Công nghệ may chất lượng cao.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
· Phương pháp giảng dạy mang tính tích hợp giữa giảng dạy lý thuyết và thực hành, kết hợp các phương pháp dạy học chủ yếu là thuyết trình, phân tích, trực quan, đàm thoại, thảo luận để sinh viên dễ tiếp thu bài và vận dụng kiến thức lý thuyết vào làm các bài tập thực hành có hiệu quả;
· Giảng viên chia nhóm sinh viên để hướng dẫn thực hành làm bài tập;
· Bố trí từng sinh viên luyện tập tại vị trí được phân công, giáo viên quan sát hướng dẫn.
- Đối với người học:	
Có thái độ tích cực trong học tập, nâng cao năng lực chuyên môn để đáp ứng yêu cầu môn học
3. Những trọng tâm cần chú ý:
· Trọng tâm là: 
· Chương 3: Các giải pháp làm giảm mức độ ô nhiễm do ngành dệt may gây ra.
1. Tài liệu tham khảo:
      -http://baotainguyenmoitruong.vn
      -http://congannghean.vn/kinh-te-xa-hoi/khoa-hoc-cong-nghe/201805/xang-sinh-hoc-tai-viet-nam-cu-nguoi-moi-ta-793493/
      -https://ditiep.com/tong-quan-ve-phat-trien-ben-vung/
      -http://www.ievn.com.vn/tin-tuc/Nghien-cuu-nhu-cau-tieu-thu-nang-luong-dien-dua-tren-muc-song-ho-gia-dinh-6-1364.aspx
      -https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/phat-trien-mo-hinh-kinh-te-xanh-kinh-nghiem-quoc-te-va-trong-nuoc-1160899.html
-http://mt.gov.vn/moitruong/tin-tuc/1129/59923/tieu-chuan-khi-thai-o-to-tai-viet-nam-se-duoc-that-chat.aspx
-https://news.otofun.net/nhung-nghia-dia-oto-khong-lo-5399.html
-http://sis.vnu.edu.vn/phat-trien-ben-vung-va-vai-tro-cua-khoa-hoc-xa-hoi-doi-voi-phat-trien-ben-vung-o-viet-nam/
-http://www.tinmoitruong.vn/moi-truong/phat-trien-ben-vung-truoc-thach-thuc-ve-moi-truong-va-bien-doi-khi-hau_4_43293_1.html 
-https://vietnamforestry.org.vn/tai-nguyen-thien-nhien/
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

                                             Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2019
                                                                            TRƯỞNG KHOA 



